ĐÁP ÁN ĐỊA 11
Câu 1 : 

a. Vẽ  đúng , đẹp ( 2đ)

- Không số liệu (-0,5đ)

- Không tên bđ (-0,5đ)

- Sai tỉ lệ (-1đ)

b. Nhận xét  (1đ)

Câu 2: (2đ)

1. Gia tăng dân số

   - Dân số đứng thứ 3 thế giới.

   - Dân số tăng nhanh, phần nhiều do nhập cư, chủ yếu từ châu Âu, Mĩ latinh, và châu Á.Châu Phi

   - Người nhập cư đem lại nguồn tri thức, vốn và lực lượng lao động.

2. Thành phần dân cư

  - Đa dạng:

Có nguồn gốc chủ yếu từ châu Âu
Gốc chấu Á và Mĩ Latinh đang tăng mạnh
Dân Anhđiêng còn 3 triệu người

3. Phân bố dân cư.

   - Tập trung ở :
Vùng Đông Bắc và ven biển
Sống chủ yếu ở các đô thị

   - Dân cư có xu hướng chuyển từ Đông Bắc xuống phía Nam và ven Thái Bình Dương.

Câu 3 :

1. Công nghiệp:(1đ)

  - Là ngành tạo nguồn hàng  xuất khẩu chủ yếu.

  - Tỉ trọng trong GDP giảm dần: 19,7% năm 2004.

  - Gồm 3 nhóm: CN chế biến , CN điện và CN khai khoáng.

  - Giảm tỉ trọng các ngành truyền thống tăng các ngành hiện đại.

  - Phân bố: 

+ Trước đây: tập trung ở Đông Bắc với các ngành truyền thống.

+ Hiện nay: mở rộng xuống phái nam và Thái Bình Dương với các ngành hiện đại.

2. Nông nghiệp: (1,5đ)

  - Đứng hàng đầu thế giới.

  - Chiếm tỉ trọng nhỏ trong GDP 0,9% năm 2004.

  - Cơ cấu có sự chuyển dịch: giảm thuần nông tăng dịch vụ nông nghiệp.

  - Phân bố: đa dạng hóa nông sản trên cùng lãnh thổ, hình thành các vành đai chuyên canh -> vùng sản xuất nhiều lọai nông sản theo mùa vụ.

  - Hình thức: chủ yếu là trang trại ,số lượng giảm dần nhưng diện tích trung bình tăng.

  - Nền nông nghiệp hàng hóa hình thành sớm và phát triển mạnh.

  - Là nước xuất khẩu nông sản lớn.

  - Nông nghiệp cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

Câu 4: (2.5 điểm)

  -  Địa hình: 

+ Phía Tây chủ yếu là đồng bằng, đầm lầy xen lẫn đồi núi thấp thuận lợi cho trồng cây lương thực, thực phẩm, chăn nuôi... (0.5 điểm)

+ Phía Đông chủ yếu là núi và cao nguyên thuận lợi phát triển lâm nghiệp, thủy điện... (0.5 điểm)

- Khoáng sản: Đa dạng phong phú ... phát triển công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản... (0.25 điểm)
- Diện tích rừng đứng đầu thế giới...phát triển ngành khai thác và chế biến gỗ... (0.25 điểm)
- Nhiều sông: Sông Vôn ga, Ôbi, Lê na, Ê nit xây, hồ Baican thuận lợi phát triển giao thông vận tải ở miền - Tây và phát triển thủy điện ở vùng  phía Đông ...(0.25 điểm)
- Khí hậu phân hóa đa dạng nhưng chủ yếu là ôn đới, phía bắc là cực đới, phía Nam là cận nhiệt: (0.25 đ)

+ Phát triển nền nông nghiệp đa dạng. (0.25 điểm)
+ Khí hậu lạnh cản trở hoạt động sản xuất... (0.25 điểm) 
